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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN 

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện ñến Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận - huyện vào các ngày làm việc từ thứ hai 

ñến thứ sáu (buổi sáng từ 7g30 - 11g30 và buổi chiều từ 13g00 - 17g00). 

* Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận - huyện 

tiếp nhận và kiểm tra tính ñầy ñủ của hồ sơ theo quy ñịnh: 

Trong thời gian không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận ñược hồ sơ, Ủy 

ban nhân dân quận - huyện thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết rõ 

những nội dung cần ñiều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 

* Bước 4: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 

và hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện thẩm tra hồ sơ; kiểm tra, ñánh giá 

phân loại cơ sở do ñơn vị ñã thực hiện, hoặc tổ chức ñi kiểm tra thực tế ñiều kiện bảo 

ñảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (nếu cần hoặc trong 

trường hợp cơ sở chưa ñược kiểm tra, ñánh giá phân loại).  

Kết quả kiểm tra, ñánh giá ñạt yêu cầu, Ủy ban nhân dân quận - huyện sẽ cấp 

Giấy chứng nhận cho cơ sở.  

Trường hợp kết quả kiểm tra, ñánh giá không ñạt, Ủy ban nhân dân quận - 

huyện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

* Bước 5: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Ủy ban nhân dân quận - huyện vào các ngày làm việc từ thứ hai ñến thứ sáu (buổi 

sáng từ 7g30 - 11g30 và buổi chiều từ 13g00 - 17g00). 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư số 

01/2013/TT-BNNPTNT); 

- Bản sao ñối chiếu bản chính Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận ñầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết ñịnh 

thành lập; 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo ñảm ñiều kiện an 

toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT); 

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ñã 

ñược các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy 

sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về an toàn 

thực phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ñã 

ñược cơ sở y tế cấp quận - huyện trở lên cấp xác nhận ñủ sức khỏe;  

- Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm - bản chính (ñối với 

trường hợp cơ sở có sự thay ñổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở ñủ 

ñiều kiện an toàn thực phẩm). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện 

an toàn thực phẩm. 

- Lệ phí: Chưa có quy ñịnh. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư số 

01/2013/TT-BNNPTNT); 

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo ñảm ñiều kiện 

an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư số 01/2013/TT-

BNNPTNT). 



CÔNG BÁO/Số 35/Ngày 15-8-2013 33

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở có Giấy ñăng ký 
kinh doanh do Ủy ban nhân dân quận - huyện cấp hoạt ñộng trong lĩnh vực: 

+ Sản xuất ban ñầu nông, lâm, thủy sản, muối bao gồm: quá trình trồng trọt, 
chăn nuôi, thu hái, ñánh bắt, khai thác nông, lâm, thủy sản; sản xuất muối. 

+ Sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh 
thực phẩm ñối với ngũ cốc; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm thủy 
sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ quả; trứng và các sản phẩm từ trứng; sữa tươi 
nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong; thực phẩm biến ñổi gen; muối, gia 
vị, ñường; chè; cà phê; ca cao; hạt tiêu; ñiều và các nông sản thực phẩm; dụng cụ, vật 
liệu bao gói, chứa ñựng thực phẩm thuộc lĩnh vực ñược phân công quản lý. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật An toàn thực phẩm; 

+ Nghị ñịnh số 38/2012/Nð-CP ngày ngày 25 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm; 

+ Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy ñịnh việc kiểm tra, ñánh giá cơ sở sản xuất kinh, 
doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; 

+ Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-
BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy ñịnh việc kiểm tra, ñánh giá cơ sở sản 
xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. 

+ Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về “Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực 
phẩm thủy sản. 

+ Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy ñịnh về quản lý sản xuất rau, quả và chè 
an toàn”. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy ñịnh việc kiểm tra, ñánh 
giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và 
thay thế một số biểu mẫu ñược ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-
BNNPTNT ngày 02 tháng 8 năm 2011 sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-
BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011”. 
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Mẫu ñơn 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI  

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT  

ngày 04 tháng  01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày …… tháng …… năm 20… 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI  
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM  

 
 

Kính gửi:…………………………………... 
 

 

1.Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. ðịa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh:…………………….………………….… 

…………………………………………………………………………………… 

3. ðiện thoại: …….………..Fax: …..…………..Email:…………….....…… 

4. Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập:………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Lý do cấp lại:……………………………………………………………………  

 ðại diện cơ sở 
 (Ký tên, ñóng dấu) 
 
Hồ sơ gửi kèm: 
- 
- 
- 
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Mẫu  

BẢN THUYẾT MINH  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo ñảm  

ñiều kiện an toàn thực phẩm 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT  

ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                        

BẢN THUYẾT MINH  
Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo ñảm  

ñiều kiện an toàn thực phẩm 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng ……. năm 20…. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: .................................................................. 

2. ðịa chỉ: .......................................................................................................... 

3. ðiện thoại:.........................Fax:........................Email:................................... 

4. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN nhà nước                                         DN 100% vốn nước ngoà 

DN liên doanh với nước ngoài              DN cổ phần 

DN tư nhân                                            Khác:.......................... 

                                                                                 (ghi rõ loại hình) 

5. Năm bắt ñầu hoạt ñộng:................................................................................. 

6. Số ñăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp ñăng ký kinh doanh:.............................. 

............................................................................................................................ 

7. Công suất thiết kế:......................................................................................... 

8. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 03 năm trở lại ñây):.................... 

9. Thị trường tiêu thụ chính:.............................................................................. 

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM  

Nguyên liệu/sản phẩm chính ñưa vào  
sản xuất, kinh doanh 

TT 
Tên sản phẩm sản 
xuất, kinh doanh  Tên nguyên liệu/sản 

phẩm 
Nguồn gốc/xuất 

xứ 

Cách thức 
ñóng gói và 

thông tin ghi 
trên bao bì 
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… …………….. ………………… ……………. ………… 

 

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ðIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh:…………………..m2, trong ñó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/sản phẩm:………….…m2; 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh…………………………m2; 

+ Khu vực ñóng gói, thành phẩm:……………………….m2; 

+ Khu vực/kho bảo quản thành phẩm:…………………...m2; 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác:…………………..m2. 

- Sơ ñồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh (ñính kèm bản vẽ sơ ñồ): 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Tổng công suất Năm bắt ñầu sử dụng 

     

     

     

……………. ………. ……………. ……….. ………………… 

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước ñang sử dụng: 

  Nước máy công cộng                     Nước giếng khoan 

             Hệ thống xử lý: Có                    Không 

Phương pháp xử lý:……………………………………………………………. 

- Nguồn nước ñá sử dụng (nếu có sử dụng): 

  Tự sản xuất                                    Mua ngoài 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước ñá………………………………… 

4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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5. Người sản xuất, kinh doanh 

- Tổng số:………………….người, trong ñó: 

+ Lao ñộng trực tiếp:………………..người. 

+ Lao ñộng gián tiếp:………………..người. 

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (nộp danh sách). 

- Tập huấn kiến thức về ATTP (nộp danh sách). 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tần xuất làm vệ sinh:............................................................................................ 

- Nhân công làm vệ sinh, tổng số người:………người; trong ñó, ..........người của cơ sở 
và……….ñi thuê bên ngoài. 

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử trùng sử 
dụng 

Tên hóa chất Thành phần chính Nước sản xuất Mục ñích  
sử dụng 

Nồng ñộ  
sử dụng 

     

     

     

…………… …………………. ……………. ……………… ……………….. 

8. Hệ thống quản lý chất lượng ñang sử dụng (HACCP, ISO,…):...………… 

9. Phòng kiểm nghiệm:  

- Của cơ sở:           Các chỉ tiêu kiểm nghiệm của cơ sở có thể phân tích:…….… 

............................................................................................... 

- Thuê ngoài:        Tên những phòng kiểm nghiệm gửi phân tích:………… 

……………………………………………………………… 

10. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là ñúng sự thật./. 

 

                                                                                  

                                                                      
                                                           ðẠI DIỆN CƠ SỞ 

                                                                 (Ký tên, ñóng dấu) 


